
Giá trị sản xuất thủy sản theo giá hiện hành phân theo ngành hoạt động

2005 138.212 61.916 57.666

2006 123.135 50.559 52.956

2007 157.494 80.096 54.878

2008 177.280 106.382 53.891

2009 203.483 134.340 54.167

2010 260.360 180.492 48.660

2011 304.847 218.837 60.441

2005 100,00 44,80 41,72

2006 100,00 41,06 43,01

2007 100,00 50,86 34,84

2008 100,00 60,01 30,40

2009 100,00 66,02 26,62

2010 100,00 69,32 18,69

2011 100,00 71,79 19,83
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Triệu đồng - Mill.dongs

Cơ cấu (%) - Structure (%)

Tổng số                      

Total

Trong đó  -  Of which

Nuôi trồng thủy 

sản       

Cultivation and 

breeding

Khai thác thủy 

sản       

Exploitation



Giá trị sản xuất thủy sản theo giá so sánh 2010 phân theo ngành hoạt động

2005 262.997 71.207 50.771

2006 270.957 69.821 52.623

2007 260.817 78.811 54.158

2008 241.166 108.604 49.434

2009 255.744 149.667 49.442

2010 260.360 180.492 48.660

2011 261.431 186.824 49.487

2005 99,69 84,68 118,65

2006 103,03 98,05 103,65

2007 96,26 112,88 102,92

2008 92,47 137,80 91,28

2009 106,04 137,81 100,02

2010 101,80 120,60 98,42

2011 100,41 103,51 101,70

Index (Previous year = 100) - %

189 Output value of fishing at constant 2010 prices by kind of activity
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Diện tích nuôi trồng thủy sản 

Area of aquaculture 

Đơn vị tính - Unit: Ha

2005 2009 2010 2011

784,01 887,16 887,81 902,44

Phân theo loại thủy sản 

By types of aquatic product

Tôm - Shrimp 0,5 0,3 0,3 0,3

Cá - Fish 779,38 857,66 836,8 861,8

Thủy sản khác - Other aquatic 4,13 19,2 35,21 40,34

Phân theo phương thức nuôi - By farming methods

Diện tích nuôi thâm canh - 

The area of intensive aquaculture … … … 35

Diện tích nuôi bán thâm canh

Area of semi intensive aquaculture … … … 835,39

Diện tích nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến

The area of extensive and improved extensive aquaculture… … … 32,05

Phân theo loại nước nuôi - By types of water

Diện tích nước ngọt - The area of freshwater 784,01 887,16 887,81 902,44

Diện tích nước lợ -  Brackish water area _ _ _ _

Diện tích nước mặn -  The area of salty water _ _ _ _
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Diện tích nuôi trồng thủy sản phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh 

Area of aquaculture by district

2005 2009 2010 2011

784,01 877,16 877,81 902,44

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 27,11 34,30 35,86 34,55

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 61,62 56,86 48,00 48,23

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 59,49 92,40 83,32 82,52

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 147,04 142,60 137,36 159,06

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 211,94 266,90 288,54 297,24

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 41,85 48,50 49,03 51,83

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 40,50 33,60 33,70 33,50

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 62,10 80,20 85,30 91,00

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 132,36 121,80 116,70 104,51

… 102,24 100,07 102,81

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 104,57 104,55 96,35

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 108,30 84,42 100,48

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 120,93 90,17 99,04

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 109,78 96,33 115,80

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 105,90 108,11 103,02

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 93,50 101,09 105,71

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 86,53 100,30 99,41

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 67,71 106,36 106,68

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 115,87 95,81 89,55

TỔNG SỐ - TOTAL

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100) - %

TỔNG SỐ - TOTAL

191

Ha



Sản lượng thuỷ sản

Production of fishery 

Đơn vị tính: Tấn - Unit: Ton

2005 2009 2010 2011

6.668 11.034 12.578 13.101

Phân theo loại hình kinh tế 

By types of ownership

Nhà nước - State 234 277 296

Ngoài nhà nước - Non-State 6.668 10.772 12.292 12.805

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

Foreign investment sector 28 9

Phân theo khai thác, nuôi trồng 

By types of catch, aquaculture

Khai thác - Catch 3.238 3.015 3.060 3.131

Nuôi trồng - Aquaculture 3.430 8.019 9.518 9.970

Phân theo loại thủy sản 

By types of aquatic product

Tôm - Shrimp 5 6 7 7

Cá - Fish 6.572 10.840 12.342 12.820

Thủy sản khác - Other aquatic 91 188 229 274

Phân theo loại nước nuôi - By types of water

Nước ngọt - Fresh water 6.668 11.034 12.578 13.101

Nước lợ -  Brackish water _ _ _ _

Nước mặn - Salty water _ _ _ _

TỔNG SỐ - TOTAL
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Sản lượng thuỷ sản phân theo huyện, thị xã thuộc tỉnh

Production of fishery by district

2005 2009 2010 2011

6.668 11.034 12.578 13.101

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 141,1 298,1 289,0 266,5

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 188,4 250,2 232,2 231,8

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 330,5 414,4 476,7 497,6

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 1.552,3 3.358,4 3.840,0 4.109,0

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 1.293,7 2.210,2 2.528,6 2.748,4

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 516,0 690,0 628,0 623,9

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 297,8 371,6 431,1 439,3

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 756,4 435,0 418,3 441,2

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 1.591,9 3.006,0 3.733,9 3.743,7

… 129,62 113,99 104,16

Thị xã Tây Ninh - Tay Ninh township 118,76 96,95 92,21

Huyện Tân Biên - Tan Bien district 113,21 92,81 99,83

Huyện Tân Châu - Tan Chau district 138,00 115,03 104,38

Huyện Dương Minh Châu - DMC district 150,87 114,34 107,01

Huyện Châu Thành - Chau Thanh district 103,23 114,41 108,69

Huyện Hòa Thành - Hoa Thanh district 76,75 91,01 99,35

Huyện Gò Dầu - Go Dau district 123,05 116,01 101,90

Huyện Bến Cầu - Ben Cau district 68,72 96,16 105,47

Huyện Trảng Bàng - Trang Bang district 195,28 124,21 100,26

TỔNG SỐ - TOTAL
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Tấn - Ton

TỔNG SỐ - TOTAL

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

Index (Previous year = 100) - %




